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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ: I 		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Khoa: CƠ KHÍĐỀ SỐ 08

	Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY
	Lớp:  18C1-CCK, CTM, BCN	   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu bao gồm vở ghi chép và giáo trình
Thí sinh không được trao đổi tài liệu)
Câu 1. (3,0 điểm)
Cho bộ truyền đai dẹt truyền động giữa 2 trục song song cùng chiều các số liệu sau: công suất P1 = 6kW; số vòng quay bánh dẫn n1 = 1480vg/ph; ti số truyền u = 3; đường kính bánh dẫn d1 = 200mm; lực căng ban đầu F0 = 600N và khoảng cách trục a = 1500mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn và lực căng phụ Fv. Hãy xác định:
a. Góc ôm đai 1 và chiều dài dây đai L (lưu ý nối đai). (1,25đ)
b. Vận tốc v1; lực vòng Ft; lực trên nhánh căng F1; lực trên nhánh chùng F2.(1,00đ)
c. Hệ số ma sát f tối thiểu để không xảy ra hiện tượng trượt trơn. (0,75đ)
	Câu 2. (3 điểm)
Cho hệ thống dẫn động như hình bên dùng để dẫn động cho băng tải; bộ truyền xích ống con lăn có tỉ số truyền u = 2; công suất trên trục tang dẫn động băng tải là Pbt = 5 kW; số vòng quay trục tang dẫn động băng tải là ntang = 160 vòng/phút; hiệu suất 1 cặp ổ lăn ηol = 0,99; hiệu suất bộ truyền xích là ηx = 0,98. Đường nối tâm 2 đĩa xích hợp với phương ngang một góc 300;  bộ truyền làm việc va đập mạnh;  khoảng cách trục a = 38×pc; bôi trơn nhỏ giọt; khoảng cách trục của bộ truyền xích điều chỉnh được;  làm việc 3 ca; xích 1 dãy. Xác định:
a. Số răng đĩa xích Z1, Z2, công suất truyền động của bộ truyền, và số vòng quay của đĩa xích dẫn n1. (1đ)
b. Bước xích pc và số mắt xích X có lưu ý điều kiện nối xích dễ dàng. (2 đ)
	




Câu 3. (1,5 điểm) 
Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng tiêu chuẩn không dịch chỉnh; ăn khớp ngoài có số răng Z1 = 40 răng, Z2 = 100 răng khoảng cách trục aw = 580 mm. Hãy xác định mô đun pháp mn và góc nghiêng răng β. 
	Câu 4. (2,5 điểm)
Cho hệ thống truyền động bánh răng như hình bên; các bánh răng tiêu chuẩn không dịch chỉnh; ăn khớp ngoài với các thông số sau: Z1 = 25 răng; Z2 = 75 răng; Z3 = 20 răng; Z4 = 80 răng, môđun pháp của cặp bánh răng trụ răng nghiêng và mô đun của cặp bánh răng trụ răng thẳng là mn = m = 5mm, mômen xoắn T1=200000N×mm; góc nghiêng răng β=100; góc ăn khớp α = 200. Yêu cầu:
a. Phân tích các lực tác dụng lên các cặp bánh răng.(1đ)
[bookmark: _GoBack] b. Tính giá trị của các lực tác dụng lên các cặp bánh răng, xem như hiệu suất của hệ thống truyền động là 1. (1,5đ)
	




_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY
	Lớp:  18C1- CCK, CTM, BCN	  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	ĐỀ SỐ 08

	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu, cho sai số do làm tròn số là 5%)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	Từ u = n1/n2 = d2/d1 → d2 = u×d1 = 3 × 200 = 600mm
	0,25đ

	
	
	Từ công thức tính góc ôm đai

	0,25đ

	
	
	Từ công thức

	0,50đ

	
	
	 Để nối đai, chiều đài đai tăng thêm từ 100 ÷ 400mm, chọn L=4500mm
	0,25đ

	
	
	Từ công thức tính vận tốc

	0,25đ

	
	b
	Ta có lực vòng

	0,25đ

	
	
	Lực trên nhánh căng:

	0,25đ

	
	
	Lực trên nhánh chùng:

	0,25đ

	
	c
	Điều kiện lực căng ban đầu để không xảy ra trượt trơn là

Với Fv = 0 và biến đổi   

Vậy để không xảy ra trược trơn fmin=0,233
	0,75đ

	2
	a
	Số răng đĩa xích dẫn:
Z1=29-2u=29-2.2 =25 răng
Số răng đĩa bị dẫn: 
Z2 = u×Z1=2×25=50 răng
	0, 5đ

	
	
	Công suất truyền động của bộ truyền xích:
P1=Pbt/η= Pbt/ηx.ηol=5/(0,98.0,999)=5,153kW
	0,25đ

	
	
	Số vòng quay đĩa xích dẫn: n1=u.ntang=2.160=320 vòng/phút
	0,25đ

	
	b

	Hệ số hiệu chỉnh: K = Kr× Ka× Ko× Kb× Kđc× Klv
Trong đó:
Kr = 1,8 làm việc va đập mạnh
Ka = 1 do a=38.pc
Ko = 1 đặt nghiêng so với phương ngang góc 300
Kb = 1 bôi trơn nhỏ giọt
Kđc = 1 điều chỉnh được
Klv = 1,45 làm việc 3 ca
K = Kr× Ka× Ko× Kb× Kđc× Klv = 1,8× 1× 1× 1× 1× 1,45 = 2,61
	0,75đ

	
	
	Kx = 1 xích 1 dãy;




	0,25đ

	
	
	Công suất P (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền:

Tra bảng với n01=400 vòng/phút, Pt=16,811 kW thì =19 kW
→ pc= 25,4 mm
	0, 5đ

	
	
	Số mắt xích


, Chọn X = 112 mắt xích hoặc X=114 mắt xích
	0,5đ

	3
	
	Giữa khoảng cách trục aw, góc nghiêng răng β và môdun pháp mn có sự liên hệ sau


       Vì ta có 20° ≥ β ≥ 8° → cos8° ≥ cosβ ≥ cos20


	1,0đ

	
	
	Thay vào công thức

→ β = 150
	0,5đ

	4
	a
	Phân tích lực 


	1,0đ

	
	b
	Lực vòng, lực hướng tâm và lực dọc trục trên 2 bánh răng Z1, Z2

Ft1 = Ft2 = 
Fr1 = Fr2 = Ft1.tgα = 1164,7 N
	0,75đ

	
	
	Lực vòng, lực hướng tâm trên 2 bánh răng Z3, Z4
Mo ment xoắn trên trục II: 
T2=u12.T1=(Z2/Z1). T1=(75/25).200000=600000 N.mm

Ft3 = Ft4 = 

Fr3 = Fr4 = Ft3.tgα/cos  = 4367,7N
Fa1 = Fa2 = Ft1.tgβ = 2083,8N
	0,75đ



	TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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